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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý 

Nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực
 văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005; Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
Căn cứ Nghị định số 100/2006/NĐ-CP, ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Thông báo số 741-TB/TU ngày 25/11/2007 thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 705/TTr-VHTT, ngày 10 tháng 10 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La ". 

Điều 2. Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa - Thông tin, Khoa hoc và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

	 Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ; HĐND, UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Các trường CĐ, ĐH, THCN trên

địa bàn tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, Duyên(01b)120bản.

	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Toa
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QUY ĐỊNH
Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn QLNN về quyền tác giả, quyền
 liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3037/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 12  năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh
Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La phải thực hiện theo quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước có liên quan.
 Điều 2. UBND tỉnh Sơn La thống nhất quản lý Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG
 TRONG VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TRONG LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT
Điều 3. Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Văn hóa - Thông tin
Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện Pháp luật bảo hộ về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:
1. Xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch phù hợp với đặc thù của địa phương trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt;
 2. Trên cơ sở quy định của Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, ban hành văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chiến lược, chế độ chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; 
3 . Tổ chức các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tại địa phương;
4. Chỉ đạo việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và các văn bản liên quan về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
5. Tổ chức, sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ chuyên ngành về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật;
a) Bố trí 01 biên chế cán bộ chuyên môn quản lý Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Phòng Quản lý nghiệp vụ văn hóa của Sở Văn hóa - Thông tin trình UBND tỉnh phê duyệt;
b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quan lý cho cán bộ trong ngành về quyền tác giả, quyền liên quan; cập nhật thường xuyên các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch về lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.
6. Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật:
a) Hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan cho các tổ chức, tập thể, cá nhân tại địa phương có nhu cầu đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; 
b) Tiếp nhận đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương chuyển Cục Bản quyền tác giả văn học, nghệ thuật cửa Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xem xét, cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ các loại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
c) Chuyển cho các tổ chức, tập thể, cá nhân ngay sau khi có kết quả xem xét giải quyết của Cục Bản quyền tác giả văn học, nghệ thuật của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch.
7. Lập danh mục tác phẩm thuộc diện hỗ trợ mua bản quyền nhằm phổ biến các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có giá trị tư tưởng, khoa học và nghệ thuật phục vụ lợi ích công cộng, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt.
 8. Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê, các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học và các hội nghị tổng kết, sơ kết về hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh.
9. Tổ chức, quản lý hoạt động giám định về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật:
a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức giám định nghiệp vụ về quyền tác giả, quyền liên quan nhằm đánh giá, kết luận vấn đề xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ;
b) Chủ trì phối hợp với Cục Hải quan trong việc kiểm tra, kiểm sát, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan thông qua các biện pháp nghiệp vụ. 
10. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật theo quy định tại Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin và các quy định khác của pháp luật.  
 11. Hàng năm, Sở Văn hóa thông tin có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra; lập dự toán kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành về quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trình UBND tỉnh phê duyệt.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ
 1. Phối hợp với Sở Văn hóa thông tin và các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước có liên quan thực hiện các quy định pháp luật về Sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả, quyền liên quan. Đề xuất thực hiện các biện pháp giám định sở hữu trí tuệ; nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh;
2. Tham gia các đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật theo yêu cầu của UBND tỉnh; 
3. Hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước việc thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an tỉnh
1. Phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh; đề xuất thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thị thực hiện phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;
2. Tham gia các đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật theo yêu cầu của UBND tỉnh; 

3. Phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn toàn tỉnh.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính
Trên cơ sở kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và hồ sơ dự toán do Sở Văn hóa - Thông tin lập, Sở Tài chính tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh giao dự toán kinh phí phục vụ cho các hoạt động quản lý Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Hải quan
1. Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hàng hóa nhập khẩu bất hợp pháp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tại cửa khẩu theo quy định tại Điều 216, 217, 218, 219 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Điều 57, 58 Luật Hải quan năm 2005; Điều 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
2. Tham gia các đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của UBND tỉnh.
3. Phối hợp với Sở Văn hóa thông tin và các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn toàn tỉnh.
Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội biên phòng tỉnh
1. Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hàng hóa nhập khẩu bất hợp pháp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tại biên giới theo quy định của pháp luật;
2. Tham gia các đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của UBND tỉnh; 
3. Phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn toàn tỉnh.
Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Quản lý thị trường tỉnh
1. Kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tham gia hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh;
2. Tham gia các đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của UBND tỉnh; 
3. Phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, thị
1. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong việc thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tại địa bàn;
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chế độ chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tại địa phương;
3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, thị (Phòng VHTT- TT, Công an, Quản lý thị trường. . . ) tổ chức việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tại địa phương;
4. Hỗ trợ và phối hợp với Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tại địa phương. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin;
5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh, Sở Văn hóa thông tin theo định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện các quy định của Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tại địa phương.
Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, phường, thị trấn
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chế độ chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đến tổ chức, cá nhân thuộc địa phương;
2. Theo dõi kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tại địa phương;
3. Báo cáo định kỳ, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật với UBND cấp huyện và cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.
Chương III
THANH TRA, KIÊM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 12. Thanh tra, kiểm tra
1. Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Chi cục Hải quan tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục quản lý thị trường tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan và UBND huyện, thị, xã, phường, thị trấn tiến hành thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh và văn học, nghệ thuật tại địa phương;
 2. UBND xã, phường thị trấn có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tại địa phương và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;
3. Các tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Xử lý vi phạm
1. Thanh tra chuyên ngành văn hóa thông tin có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 38 Pháp lệnh về Xử phạt hành chính đổi với các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan;
2. Việc xử lý hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân được UBND các cấp, Thanh tra chuyên ngành văn hóa thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ; Hải quan, Công an, Quản lý thị trường thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Nghị định số 56/2006/NĐ-CP, ngày 06/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật Hải quan năm 2005; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và Nghị định số l05/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Căn cứ các quy định trên, UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị, xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa - Thông tin) xem xét, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Điều 15. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sở Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện quy định này./. 
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